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                                                                                                       Phụ lục 02 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NGƢỜI HÀNH NGHỀ 

TẠI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

 

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Trạm Y tế xã Pà Vầy. 

2. Địa chỉ:Thôn Thèn Ván xã Pà Vầy Sủ huyện Xín Mần tỉnh Hà giang. 

3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:
1
 Buổi sáng từ 7 giờ 

30 phút đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 30 phút, làm 

việc 5 ngày trong tuần, Trực cấp cứu 24/24 giờ 

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 
 

5. Danh sách đăng ký người làm việc
3
: 

STT Họ và tên 
Văn bằng 

chuyên môn 

Thời gian đăng ký làm việc tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh (ghi cụ thể 

thời gian làm việc) 

Vị trí làm việc
4
 

1 Thèn Giang Đông 
Cử nhân Y tế 

công cộng 

“0730-1130; 1330-1730” 

T2,T3,T4,T5,T6.   

Quản lý trạm, Hỗ trợ công tác phòng 

chống dịch bệnh và các công tác khác 

 Pà Vầy Sủ., ngày    tháng 12 năm 2022  

Q. Trƣởng trạm 

 

Nguyễn Thị Đào 

STT Họ và tên Số CCHN 
Phạm vi hoạt động 

chuyên môn 

Thời gian đăng ký hành nghề 

tại cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh (ghi cụ thể thời gian làm 

việc) 

Vị trí chuyên môn
2
 

1 
Nông Văn 

Phủng 
002207 

Thực hiện các kỹ thuật chuyên 

môn Y sỹ đa khoa 

“0730-1130; 1330-1730” 

T2,T3,T4,T5,T6.  

Trực cấp cứu 24/24 giờ 

Khám chữa bệnh, kê 

đơn, điều trị nội trú, 

ngoại trú . 

2 
Nguyễn Thị 

Đào 

002130/HAG-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật chuyên 

môn Nữ hộ Sinh 

“0730-1130; 1330-1730” 

T2,T3,T4,T5,T6.  

Trực cấp cứu 24/24 giờ 

Chăm sóc sức khỏe sinh 

sản kế hoạch hóa gia 

đình. 

3 
Hoàng Văn 

Phương 

004824/HAG-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật chuyên 

môn Y sỹ đa khoa 

“0730-1130; 1330-1730” 

T2,T3,T4,T5,T6.  

Trực cấp cứu 24/24 giờ 

Khám chữa bệnh, kê 

đơn, điều trị nội trú, 

ngoại trú . 

4 Lèng Chỉn Út 
002914/HAG-

CCHN 

Khám bệnh chữa bệnh đa khoa. 

Thực hiện các kỹ thuật chuyên 

môn khác theo danh mục đã 

được Sở Y tế phê duyệt 

“0730-1130; 1330-1730” 

2 ngày trên tuần 

 

Khám chữa bệnh, kê 

đơn, điều trị nội trú, 

ngoại trú 
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DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NGƯỜI HÀNH NGHỀ 

TẠI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Trạm Y tế xã Xín Mần 

2. Địa chỉ: Thôn Xín Mần, xã Xín Mần, huyện Xín Mần, Hà Giang. 

3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Buổi sáng từ 7 giờ 

30 phút đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 30 phút, làm 

việc 5 ngày trong tuần. Trực cấp cứu 24 /24 giờ 

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 

 

STT Họ và tên 
Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hoạt động 

chuyên môn 

Thời gian đăng ký hành nghề 

tại cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh (ghi cụ thể thời gian 

làm việc) 

Vị trí chuyên môn2 

1 Lèng Văn Chương 
004975/HAG-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn bác sỹ y 

học cổ truyền 

“0730-1130; 1330-1730” 

T2,T3,T4,T5,T6.  

Trực cấp cứu 24/24 giờ 

Khám chữa bệnh, kê 

đơn, điều trị nội trú, 

ngoại trú BN đông y 

2 Lù Văn Chi 
002212/HAG-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn y sỹ đa 

khoa 

“0730-1130; 1330-1730” 

T2,T3,T4,T5,T6.  

Trực cấp cứu 24/24 giờ 

Khám chữa bệnh, kê 

đơn, điều trị nội trú, 

ngoại trú 

3 Cao Tình Thương 
002069/HAG-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn y sỹ đa 

khoa, quản lý dược 

“0730-1130; 1330-1730” 

T2,T3,T4,T5,T6.  

Trực cấp cứu 24/24 giờ. 

Khám chữa bệnh, kê 

đơn, điều trị nội trú, 

ngoại trú, phát thuốc 

 

  Xín Mần, ngày  31 tháng 12 năm 2022 

Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh  
 

    

 

 

Lèng Văn Chương 
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